
DANH SÁCH ĐOÀN THANH TRA CHẤM THI 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-TTr ngày 27/6/2024 của Chánh Thanh tra Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại 

1 Ngô Văn Nhậm 
Phó Chánh Thanh 

tra 
Sở GD&ĐT Hải Phòng 0888636568 

2 Lê Văn Năng Thanh tra viên Sở GD&ĐT Hải Phòng 0904383684 

3 Bùi Kim Hường Thanh tra viên Sở GD&ĐT Hải Phòng 0913395697 

4 Trần Thị Giang Chuyên viên Sở GD&ĐT Hải Phòng 0936309359 

5 Nguyễn Duy Tùng Thanh tra viên Thanh tra thành phố 0971171171 

6 Nguyễn Văn Thuấn Phó HT 
THCS Nhân Hòa - Tam Đa, 

VB 
0769213123 

7 Vũ Thị Hồng Thư TTCM THPT Thụy Hương, KT 0979469740 

8 Trần Văn Thủy Giáo viên THPT Hồng Bàng, HB 0934534484 

9 Vũ Trí Thanh CTCĐ THPT Hùng Thắng, TL 0934421180 

10 Phạm Quý Phi Phó HT THCS An Hòa, AD 0978663722 

11 Tô Xuân Thu CTCĐ THPT Nguyễn Trãi, AD 0987867705 

12 Đặng Minh Tuấn Phó HT 
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

VB 
0944093139 

13 Ngô Minh Đức Giáo viên THCS Cộng Hiền, VB 0984340196 

14 Phạm Hồng Hải P.Hiệu trưởng THCS Đông Tây Hưng, TL 0986193124 

15 Trần Quốc Oai TTCM THPT Toàn Thắng, TL 0382322236 

16 Ngô Trọng Thành TBTTND THPT Kiến Thụy, KT 0904523518 

17 Hoàng Văn Độ TTCM THPT Kiến Thụy, KT 0903233187 

18 Nguyễn Văn Sơn TTCM THPT Nguyễn Đức Cảnh, KT 0986895056 

19 Ngô Kiều Anh Giáo viên THPT chuyên Trần Phú, HA 0913020247 

20 Đoàn Đắc Đoạt Phó HT THCS Tú Sơn, KT 0915693360 

21 Phạm Xuân Bình TPCM TT GDNN-GDTX Ngô Quyền 0898094968 

22 Vũ Văn Hùng Phó HT THCS Tân Viên, AL 0763446988 

23 Nguyễn Đức Cảnh Phó GĐ 
TT GDNN-GDTX Ngô 

Quyền, NQ 
0989123275 

24 Vũ Thúy Chinh Phó HT THCS Bắc Sơn, KA 0916603359 

25 Hoàng Tiến Long Giáo viên THPT Kiến An, KA 0945658662 

26 Nguyễn Thị Hải Hà Giáo viên PT Phan Đăng Lưu, KA 0912465148 

27 Nguyễn Văn Tịu Hiệu trưởng THCS Dũng Tiến, VB 0399477318 

28 Phạm Kiên Trung Hiệu trưởng 
THCS Thắng Thủy-Vĩnh 

Long, VB 
0972067123 

29 Vũ Duy Tân Hiệu trưởng THCS Quang Hưng, AL 0868157389 

30 Nguyễn Kim Tuấn TTCM THPT Lê Hồng Phong, HB 0901582886 

31 Bùi Thị Thanh Hà Trưởng phòng Trung Tâm GDTXHP, LC 0936108644 

32 Nguyễn Thị Hương Phó TP Trung Tâm GDTXHP, LC 0944527788 

 

Danh sách gồm 32 người. 
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